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STT Họ và Tên 

Ngày tháng năm sinh 

Dân tộc Quê quán 

Nam Nữ 

1 Lò Lệ Thu   31/3/1982 Lào Xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

2 Hoàng Thị Hồng   03/02/1974 Kinh Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

3 Hà Thị Minh Học   04/11/1988 Thái Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

4 Cầm Thị Hằng Nga   25/11/1983 Thái Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

5 Trần Thị Anh Hoa 

  

2/27/1976 Kinh 
Xã La Sơn, huyện Bình Lục,  

tỉnh Hà Nam 

6 Nguyễn Thị Hồng 

  

3/25/1978 Kinh 
Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

7 Hà Văn Thong 07/7/1980   Thái Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

8 Hà Thị Phaư   05/5/1983 Thái Xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

9 Lò Văn May 
10/11/1980 

  Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 

10 Lò Văn Tiện 
11/16/1968 

  Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 

11 Lừ Văn Tấm 
3/18/1967 

  Thái Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai, Sơn La 

12 Lò Văn Tỉnh 
9/28/1980 

  Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 

13 Tòng Thị Định   
11/17/1985 

Thái Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La 

14 Lò Văn Chanh 3/1/1992   Thái Chiềng Đông, Yên Châu, Sơn La 

15 Lường Văn Chiển 
2/1/1988 

  Thái Chiềng Bôm, Thuận Châu, Sơn La 

16 Đỗ Đức Doanh 12/26/1965   Kinh Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên 

17 Nguyễn Thị Hà   
12/31/1970 

Kinh Gio Phong, Gio Linh, Quảng Trị 

18 Lò Văn Hải 10/19/1984   Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 
19 Lò Văn Lả 3/17/1981   Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 
20 Lê Đức Long 9/17/1964   Kinh Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên 
21 Lò Văn Nam 5/11/1975   Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 



22 Hoàng Văn Nuôi 
3/17/1987 

  Thái Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai Sơn La 

23 Lò Xuân Quý 7/9/1963   Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 
24 Lò Văn Thi 10/16/1976   Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 

25 Hoàng Văn Thiệu 
1/26/1972 

  Thái Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai Sơn La 

26 Lò Thị Thạnh   2/19/1988 Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 
27 Nguyễn Văn Thêm 6/26/1963   Kinh Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội 

28 Lò Văn Trường 
6/2/1972 

  Thái Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 

29 Phạm Thị Vương   9/7/1968 Kinh Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định 

30 Lường Thị Xố   
8/14/1967 

Thái Chiềng Đông, Yên Châu, Sơn La 

31 Giàng Thị Xanh   11/22/1988 Mông Chiềng Nơi, Mai Sơn, Sơn La 

32 Cầm Thị Loan   8/12/1985 Thái Mường Chanh, Mai Sơn, Sơn La 

33 Hoàng Văn Lối 30/31968   Kinh An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 

34 Đỗ Đức Mạnh 9/14/1993   Kinh Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình 

35 Nguyễn Khắc Thế 1/1/1957   Kinh Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên 
36 Lưu Xuân Dũng 12/13/1959   Kinh Thụy Lôi, Tiên Lữ Hưng Yên 
37 Lò Văn Hạnh 10/9/1973   Thái Mường Chiên, Quỳnh Nhai, Sơn La 

38 Vũ Văn Huỳnh 1/30/1990   Kinh Nguyên Hòa,Phù Cừ, Hưng Yên 

39 Lê Hồng Kỳ 5/2/1959   Kinh Yên Thạch - Sông Lô - Vĩnh Phúc 
40 Nguyễn Hữu Ngọc 6/18/1952   Kinh Tống Chân, Phù Cừ, Hưng Yên 
41 Tạ Thị Kim Oanh   5/23/1962 Kinh Diễn Lợi Diễn Châu, Nghệ An 

42 Nguyễn Xuân Sào 5/8/1955   Kinh Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh 

43 Nguyễn Mạnh Thắng 18/5/1954   Kinh Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình 

44 Nguyễn Hoàng Bai 11/3/1957   Kinh Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên 

45 Nguyễn Thanh Cao 9/21/1969   Kinh Phú Lương, Hà đông, Hà Nội 

46 Lê Thị Lân   1/21/1969 Kinh Nam Cường, Nam Trực, Nam Định 

47 Hà Thị Tình   27/8/1993 Thái Chiềng Chung, Mai Sơn, Sơn La 

48 Nguyễn Ngọc Thanh 10/29/1967   Kinh Yên Phú, Ý Yên , Nam Định 

49 Cầm Thị Thắng   2/12/1959 Thái Mường Chanh, Mai Sơn, Sơn La 

50 Vũ Thị Bích Chiến   4/29/1988 Kinh Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam 

51 Hoàng Văn Tín 5/5/1963   Thái Cà Nàng, Quỳnh Nhai, Sơn La 

52 Hoàng Minh Tú 12/22/1974   Kinh Dương Xá Gia Lâm, Hà Nội 

53 Trần Thị Quế Anh   5/8/1963 Kinh Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 

54 Dương Phương Đông   14/4/1961 Kinh Đại Cương Kim Bảng, Hà Nam 

55 Trần Đại Thắng 5/3/1970   Kinh Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 

56 Vũ Tiến Dũng 5/21/1964   Kinh Tân học, Thái Thụy, Thái Bình 
57 Lê Thị Thúy Hiên   28/9/1960 Kinh Thiệu Giao, Thiệu Hóa, Thanh hóa 



58 Đào Văn Hiền 30/11/1969   Kinh Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

59 Lý Văn Quảng 12/5/1977   Kinh Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

60 Lò Văn Nguyễn 9/21/1976   Thái Xã Tường Tiến, huyện Phù Yên,tỉnh Sơn La 

61 Quàng Thị Diện   10/4/1979 Thái Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

62 Lê Trung Tiến 10/25/1990   Kinh Xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

63 Lò Thị Bình   12/27/1986 Thái Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

64 Lò Văn Thức 10/30/1987   Thái Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

65 Lò Văn Cường 8/12/1986   Thái 
Xã Pá Ma Pha Khinh,  huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

66 Bùi Thị Hoàn   12/18/1972 Kinh Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

67 Dương Mai Hương   8/1/1983 Kinh Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

68 Nguyễn Văn Hiền 6/23/1972   Kinh Xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

69 Lò Văn Ký 8/6/1974   Thái Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

70 Lò Văn Ương 4/13/1971   Thái Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

71 Lường Văn Thanh 2/5/1984   Thái Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn,  tỉnh Sơn La 

72 Mè Văn Quang 7/25/1990   Khơ Mú Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

73 Tòng Văn Diên 11/16/1965   Thái Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

74 Lê Thị Lan   10/20/1979 Kinh Xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

75 Nguyễn Thị Lan   4/29/1970 Kinh Xã Nghi Thu, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

76 Lò Thị Nga   2/13/1985 Thái Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

77 Lò Văn Lương 12/28/1972   Thái Xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

78 Đinh Văn An 11/2/1962   Mường Xã Tường Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

 

 

 


